
ST
T

Số Chứng chỉ QĐ Họ và tên
Năm sinh

Số 
CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực cấp 1
Hạng 
cấp 1

Thời hạn 1 Lĩnh vực cấp2
Hạng 
cấp 2

Thời hạn 2 Lĩnh vực cấp 3
Hạng 
cấp 3

Thời hạn 3 Lĩnh vực cấp 4
Hạng 
cấp 4

Thời hạn 4

1
DON-

00109226

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020.
Nguyễn Anh 

Tuấn
05/06/1982 271427356 12/11/2015

Công an 
Đồng Nai

Việt Nam
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

KS XD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng; công 

nghiệp (có k/cấu dạng 
nhà)

II
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

Định giá xây dựng II
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng; công 
nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà)

II
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

2
DON-

00109227

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020. Lê Minh Sơn 24/12/1984 272804344 12/01/2016 
Công an 
Đồng Nai

Việt Nam
Đại học 

Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy
KS Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 

dụng
II

Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình công nghiệp: 
có k/cấu dạng nhà

II
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật 
(tuyến cấp - thoát 
nước; chiếu sáng 

công cộng)

III
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

3
DON-

00048690

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 08/QĐ-SXD ngày 

08/01/2019.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020

Trần Đức Tân 05/06/1986 225287398 06/07/2005 
Công an 

Khánh Hòa 
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng 

III
Từ: 17/01/2019
đến: 17/01/2024

Định giá xây dựng III
Từ: 17/01/2019
đến: 17/01/2024

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
II

Từ: 20/11/2020
đến: 17/01/2024

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật: Tuyến cấp - 
thoát nước 

III
Từ: 20/11/2020
đến: 17/01/2024

4
DON-

00082105

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 01/QĐ-SXD ngày 

06/01/2020.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020

Lê Tiến Hành 07/05/1983 240762497 23/12/2010
Công an 
Đắk Lắk

Việt Nam
Đại học 
GTVT 

TPHCM
Chính quy

KS XD Cầu 
đường

Khảo sát địa hình III
Từ: 06/01/2020
đến: 06/01/2025

Định giá xây dựng III
Từ: 06/01/2020
đến: 06/01/2025

Thiết kế kết xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
III

Từ: 20/11/2020
đến: 06/01/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình giao 

thông: Đường bộ 
III

Từ: 20/11/2020
đến: 06/01/2025

5
DON-

00109228

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020.
Đặng Đức 

Trung
27/07/1977 271252052 25/6/2009 

Công an 
Đồng Nai

Việt Nam
Đại học 

Bách khoa 
TPHCM

Chính quy
KS Kỹ thuật 

XD
Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình
II

Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

Thiết kế xây dựng 
công trình Hạ tầng 

kỹ thuật: Cấp - 
thoát nước 

III
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

6
DON-

00109229

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020. Lưu Trung Hiếu 06/05/1982 172225637 06/07/2009 
Công an 

Thanh Hóa
Việt Nam

Đại học 
Bách Khoa - 

 ĐH Đà 
Nẵng

Chính quy
KS XD Cầu 

đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình giao 

thông: Đường bộ 
II

Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Giao thông: 
Cầu đường bộ

III
Từ: 20/11/2020
đến: 20/11/2025

7
DON-

00106161

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 204/QĐ-SXD ngày 

22/10/2020.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020

Phạm Đình 
Chương

20/10/1983 271579903 22/02/2008 
Công an 
Đồng Nai

Việt Nam
Đại học Đà 

Nẵng
Từ xa

KS Xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Giao 
thông: Đường bộ, cầu 

đường bộ

III
Từ: 22/10/2020
đến: 22/10/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ 
thuật: Tuyến cấp - 

thoát nước 

III
Từ: 20/11/2020
đến: 22/10/2025

8
DON-

00106160

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 204/QĐ-SXD ngày 

22/10/2020.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020

Thái Văn Phú 13/07/1981 271523784 05/07/2019 
Công an 
Đồng Nai

Việt Nam
Đại học 

Bách khoa 
TPHCM

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Giao 
thông: Đường bộ, cầu 

đường bộ

III
Từ: 22/10/2020
đến: 22/10/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ 
thuật: Tuyến cấp - 

thoát nước 

III
Từ: 20/11/2020
đến: 22/10/2025

9
DON-

00105545

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 197/QĐ-SXD ngày 

14/10/2020.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 225/QĐ-SXD ngày 

20/11/2020

Phạm Minh 
Hồng Đại

05/09/1994
07909400929

7
12/07/2018

Công an 
TPHCM

Việt Nam
Cao Đẳng 
GTVT III

Chính quy
Cao Đẳng 
CNKT GT

Định giá xây dựng III
Từ: 14/10/2020
đến: 14/10/2025

Khảo sát địa hình III
Từ: 20/11/2020
đến: 14/10/2025

ĐỢT 42-2020- CẤP CHỨNG CHỈ 09 CÁ NHÂN


